
KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT 
LỚP GHÉP 5 TUỔI CUÔNG 2
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 9/3/2026-3/4/2026)
- Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình. 
- Nhánh 2: Động vật sống trong rừng.
- Nhánh 3: Động  vật sống dưới nước. Dự án steam 5E: Thí nghiệm cá bơi trong nước
- Nhánh 4: Côn trùng và Chim.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	
	5 tuổi
	4 tuổi
	3 tuổi
	2 tuổi
	5 tuổi
	4 tuổi
	3 tuổi
	2 tuổi
	

	
	a.Phát triển vận động

	
	MTTC 1: 
Thực hiện đúng, thuần thục các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	MTTC 1: 
Thực hiện
 đúng, đầy 
đủ, nhịp 
nhàng các 
động tác 
trong bài 
thể dục 
theo hiệu 
lệnh.
	MTTC 1: 
Thực hiện đủ các động tác thể dục theo hướng dẫn
	MTTC 1:
Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: Hít thở, tay, lưng/bụng và chân
	
Rèn luyện phát triển các nhóm cơ, hô hấp, vận động tinh qua các động tác:                    
+ Hô hấp                                                                                              
+ Tay                






+ Lưng, bụng, lườn







+Chân- bật
	* Thể dục sáng
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
* Tay
- Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
- Co và duỗi từng tay, kết hợp với kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
* Lưng, bụng, lườn
-  Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái. 
- Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái
* Chân- bật   
- Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau. 
- Nhảy lên, đưa  2   chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
       

	I. Phát triển thể chất













































































	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
MTTC 15.2: Không làm rơi vật đang đội trên đầu khi đi trên ghế thể dục.
	Giữ được 
thăng bằng 
cơ thể khi 
thực hiện
 vận động:
MTTC 2.1:
Bước đi 
liên tục 
trên ghế 
thể dục
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
Bước đi liên tục trên ghế thể dục theo khả năng.
	· Trẻ thực hiện được vận động:
· Đi trên ghế thể dục, đầu đội túi cát. 

	*THỂ DỤC KỸ NĂNG   
- Đi trên ghế thể dục, đầu đội túi cát.


	
	MTTC 12: Đi thăng bằng được trên ghế thể dục (2mx0,25 x 0,35m) (CS11)
	
	
	
	

	
	MTTC 3:  Nhảy xuống từ độ cao 40cm.
 CS 2
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:  
MTTC 2.4: Bật nhảy từ trên cao xuống (30-35cm)
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:  
Bật nhảy từ trên cao xuống (25-30cm)
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:  
Bật nhảy từ trên cao xuống (20-25cm)
	· Trẻ thực hiện được vận động:
· Nhảy xuống từ độ cao 40cm.
	-Nhảy xuống từ độ cao 40cm


	
	MTTC 13: Chạy 18m trong khoảng 50s 
(CS 12)
	- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp 
MTTC 5.1    : Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 10s
	-Phối hợp tay mắt trong vận động: 
MTTC 4.1: Chạy được 15m liên tục theo hướng thẳng


	- Chạy được 10m liên tục theo hướng thẳng


	- Trẻ thực hiện vận động:
Trẻ chạy được 18m trong khoảng 10 giây.
	- Chạy 18m trong khoảng 10s


	
	Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-mắt trong một số hoạt động: 
MTTC 20.1: Vẽ và sao chép các chữ cái, chữ số.
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động:
Vẽ và sao chép các chữ cái, chữ số theo khả năng.
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động:
Vẽ và sao chép các chữ cái, chữ số theo khả năng.
	- Vẽ và sao chép các chữ cái, chữ số
	- Thực hiện ở HĐG,  HĐC.

	
	MTTC 20.2:  Xếp chồng 12- 15 khối theo mẫu.
	MTTC 7.3: Xây dựng, lắp ráp với 10- 12 khối
	MTTC 7.3: Xếp
 chồng được
8 - 10 khối
không đổ
	MTTC 7.1: Chồng, xếp 6- 8 khối

	- Xếp chồng, lắp ráp
	

	
	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	
	MTKNXH 29: Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm
CS 22.
	Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm theo khả năng.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm: phòng tránh những con vật nguy hiểm. 

	KNXH:
Phòng tránh những con vật nguy hiểm.

	
	Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh:
MTTC 37.1: 
Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh.
	- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:
MTTC 14.1:
Vệ sinh răng miệng, độ mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép giày khi đi học.
	MTTC 14: Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở.
MTTC 14.1: Chấp nhận vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép giày đi học.
	MTTC 13: Chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	Tập luyện thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe

	- Giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi.

	
	Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm 
MTTC 33.1: 
+ Thực phẩm giàu chất đạm : Thịt ,cá….
MTTC 33.2: Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: Rau, quả…
	- Biết một số thực phẩm cùng nhóm:
MTTC 8.1: Thịt, cá… có nhiều chất đạm
MT8.2: Rau, quả chín có nhiều vitamin.
	MTTC 8: Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (Thịt, cá, trứng, sữa, rau)
	MTTC 9: Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau.
	Trẻ nhận biết, phân loại 1 số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
	-Thực hiện trong TCTV, HĐNT, Giờ ăn 

	II. Phát triển nhận thức












































	MTNT 8: Hay đặt câu hỏi
CS 112
MTNT 1: Gọi tên nhóm con vật theo đặc điểm chung 
CS 92
MTNT2: Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của con vật CS93                         

	MTNT 1: Quan tâm đến những thay đổi của sự vật , hiện tượng xung quanh với những gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật  hiện tượng : Vì sao con vịt biết bơi? Vì sao cá sống ở dưới nước?
	MTNT 1: Quan tâm hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng, hay đặt câu hỏi về đối tượng 
	MTNT 5: Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của con vật quen thuộc.
 

	- Trẻ biết đặt câu hỏi trong các hoạt động như: Tại sao? Như thế nào?....


- Đặc điểm, lợi ích và tác hại của con vật. Quá trình phát triển của con vật, điều kiện sống của một số con vật.

	- TCTV, HĐNT, HĐC
* MTXQ
- Quá trình phát triển của con bướm.

-Tìm hiểu một số động vật sống trong rừng

	
	MTNT 11: Loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại 
CS 115
MTNT 21: Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
	MTNT 5: Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu
	MTNT 5: Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	MTNT 1: Sờ nắn, nhìn, nghe, …để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng
	- Phân loại 1 số con vật theo 2-3 dấu hiệu.

	- Phân loại 1 số con vật nuôi trong gia đình 














	
	MTNT 24: Nhận xét, thảo luận về đặc điểm,  sự khác nhau, giống nhau  của các đối tượng được quan sát (một số con vật sống trong gia đình, trong rừng...)
	MTNT 8: Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	MTNT 2: Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của một số con vật.
	

	
	MTNT19: Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh , dự đoán, nhận xét và thảo luận : Ví dụ: trứng nổi trứng chìm, cá giấy bơi,…
	MTNT 3: Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh , dự đoán .Ví dụ : trứng chìm trứng nổi…
	MTNT 3: Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.Ví dụ: Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi.
	-Làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn để quan sát, tìm hiểu đối tượng.Ví dụ : Thả các vật vào nước để nhận biết vật chìm hay nổi theo khả năng.
	- Trẻ biết làm thí nghiệm về “trứng chìm, trứng nổi”, “Cá giấy bơi” và so sánh, dự đoán, nhận xét  thảo luận về hiện tượng.
	-HĐNT: Thí nghiệm cá bơi trong nước (dự án steam 5E)


	
	MTNT 32: Kể tên lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của lễ hội: Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
	MTNT 33: Kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội: ngày Quốc tế phụ nữ 8-3
	MTNT 23: Kể tên 1 số lễ hội: ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 qua trò chuyện, tranh ảnh.
	MTNT 6: Trẻ biết tên 1 số ngày lễ hội: Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.
	Trẻ nói được tên, ý nghĩa, nêu một số hoạt động nổi bật của Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.
	-Thực hiện trong HĐNT 


	
	b. Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán

	
	MTNT 40: Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện trong ngày. CS 110
	MTNT 25: Mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự xảy ra trong ngày 
	MTNT 25: Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối.
	Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối theo khả năng.
	- Nhận biết, phân  biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai.

	- Hoạt động chơi góc KHT- TN
*TOÁN: 
- Gọi tên các thứ trong tuần.


	
	MTNT 39: Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự (CS109)
	- Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự theo khả năng.
	- Gọi tên các thứ trong tuần

	

	
	MTNT 50: Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới theo yêu cầu và theo ý thích

	Sử dụng các hình học để chắp ghép.
	Trẻ chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới theo yêu cầu và theo ý thích
	- Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu

	III. Phát triển ngôn ngữ









	MTNN 21: Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh CS 79.
	Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh theo khả năng.
	Nhận dạng các chữ cái và phát âm chính xác chữ cái h, k 

	-Thực hiện trong các hoạt động.
* CHỮ CÁI:                            
Làm quen chữ cái h, k
Trò chơi chữ cái h,k

	
	MTNN 38: Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt
(CS91)
	MTNN 18: Nhận dạng được một số chữ cái .
	- Nhận dạng được một số chữ cái trong bảng chữ cái theo khả năng.
	
	

	
	MTNN 37: Biết viết chữ cái theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (CS90)  
	MTNN 19: Tập tô đồ các nét chữ
	MTNN 15: Thích vẽ “viết” nguệch ngoạc
	-Tô màu, vẽ nguệch ngoạc theo khả năng

	- Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	Tập tô chữ cái h, k

	





































	MTNN35: Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái 
( CS 88 )
	
	
	
	- Tập tô, tập đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	

	
	MTNN 17: Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện  CS 75.
	Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện  
	Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện  
	Thực hiện ở mọi lúc mọi nơi

	
	MTNN 8: Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày. CS 66
	MTNN 5: Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm,..
	MTNN 5: Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm,..
	Sử dụng các từ nói về các mục đích khác nhau: 
MTNN 7.3: Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây?,..
MTNN 2: Trả lời câu hỏi: “cái gì đây?” “…làm gì?”,...(VD: con gà gáy thế nào?)
	- Trẻ biết sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, sự vật, hoạt động, đặc điểm,…Sử dụng các từ biểu cảm hình tượng trong sinh hoạt phù hợp với ngữ cảnh
	Thực hiện ở mọi lúc mọi nơi TCTV, HĐNT, HĐVC

	
	MT9:NN Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp(CS 67)
	MTNN 6: Sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định,câu phủ định
	MTNN 6: Sử dụng được câu đơn, câu ghép
	MTNN 6: Nói được câu đơn , câu có 5-7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc  
	-Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu ghép khác nhau.

	- Thực hiện ở mọi hoạt động

	



















	MTNN 7: Nói rõ ràng
(CS65)
	MTNN 4: Nói rõ để người nghe có thể hiểu được
	MTNN 4: Nói rõ các tiếng
	MTNN 4: Phát âm rõ tiếng
	-Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu..
	

	
	MTNN 24: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao …
	MTMT 9 : Đọc thuộc  bài thơ, ca dao,đồng dao…
	MTMT 8: Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao ..
	MTNN 5: Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
	Trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	*THƠ:
-Hổ trong vườn thú
- Ca dao, đồng dao: Con cua mà có hai càng.



*TRUYỆN: 
- Gà trống kiêu căng


	
	MTNN 4: Nghe hiểu nội dung truyện thơ, dành cho lứa tuổi của trẻ.
(CS64)
	MTNN 7:
Lắng nghe và hiểu nội dung, ý nghĩa truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi..
	MTNN
10: Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi..

	MTNN 3: Hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi, tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với lứa tuổi.
	

	





















	MTNN 13: Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định (CS  71)
	MTNN 10: Kể Chuyện có mở đầu, kết thúc.
	MTNN 9: Kể lại chuyện đơn giản đã được nghe theo với sự giúp đỡ của người lớn
	
	Kể lại chuyện đã được nghe theo trình tự
	

	
	MTNN 32: Biết kể chuyện theo tranh (CS85)
	MTNN 12: Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh 
	MTNN 15: Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong truyện
	Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong truyện theo cô
	Kể chuyện theo tranh

	- Kể chuyện sáng tạo 

	
	MTNN 31: “Đọc” theo truyện tranh đã biết CS84
	MTNN 16: Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa (“Đọc vẹt”).
	MTNN 14: Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh 
	-Đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh

	“Đọc truyện qua các tranh vẽ
	- Thực hiện HĐC, HĐG sách truyện.

	IV.  Phát triển thẩm mỹ














































































































	MTTM 2: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc ( hát theo, nhún nhảy, lắc lư thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc: thích nghe và đọc thơ đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	MTTM 2: Chú ý nghe, thích thú (hát võ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe  và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích  nghe và kể câu chuyện. 

	MTTM 2: Chú ý nghe, thích được nghe , vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện 
	Chú ý nghe, thích được nghe , vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; 











	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc
	*ÂM NHẠC:
- Nghe hát :                                                                                                               + Gà gáy
+ Chú voi con ở Bản Đôn
+ Con chim vành khuyên












	
	MTTM 4: Nhận ra giai điệu (Vui, êm dịu, buồn của bài hát hoặc bản nhạc)
(CS99)
	
	
	
	- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc

	

	
	MTTM 5: Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em
( CS100)
	MTTM 4: Hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt điệu bộ
	MTTM 4: Hát tự nhiên, hát theo giai điệu bài hát quen thuộc
	MTTM 10: Biết hát và vận động đơn giản, theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc
	Hát đúng giai điệu lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát

	- Góc âm nhạc, văn nghệ cuối tuần
* Dạy hát (vận động):                                                         - Chú mèo con
- Đố bạn
- Biểu diễn cuối chủ đề


	
	MTTM 6: Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (CS101)
	MTTM 5 : Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	MTTM 5: Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	
	Vận động  nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
	* TCÂN:                                                                            
+ Đóng băng (EL23)
+ Đi theo nhịp điệu (EL20)
+ Vòng tròn tiết tấu

	
	MTTM 3: Thích thú ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục) của các tác phẩm tạo hình  
	MTTM 3: Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
	MTTM 3:
Thể hiện thái độ tình cảm khi ngắm nhìn vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật phẩm tạo hình
	Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ các tác phẩm tạo hình theo khả năng

	Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật 
	- Thực hiện ở HĐNT, HĐH, HĐC

	
	MTTM 10: Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	MTTM 9: Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong  đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	MTTM 9:  Lăn  dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có một khối hoặc hai khối.
	MTTM 12: Thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh, (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc,..)




















	








Phối hợp  các kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, đường nét và hình dáng.















	- HD chơi góc Tạo hình, HĐNT
*TẠO HÌNH: 




- Vẽ con kiến bằng vân tay (mẫu )


	
	MTTM 8: Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa và bố cục cân đối    
	MTTM 7: Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	MTTM 7: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản
	
	
	

	
	MTTM 9: Phối hợp các kỹ năng cắt, xé, dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.      
	MTTM 8: Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	MTTM 8: Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	
	
	- Xé, dán con cá.

	
	MTTM 11:
Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	MTTM 10:
Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng màu sắc khác nhau.
	MTTM 10:
Xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	
	
	-Thực hiện ở hoạt động ngoài trời, HĐ chơi …

























	
	MTTM 7: Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản (CS102)
	MTTM 6: Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	MTTM 6: Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo gợi ý.
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo gợi ý và theo khả năng.
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình,  vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
	

	
	MTTM 12: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
	MTTM 11: Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng và bố cục
	MTTM 11: Nhận xét các sản phẩm tạo hình
	Nhận xét các sản phẩm tạo hình theo khả năng
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/đường nét.
	

	
	MTTM 15: Nói được ý tưởng  thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình
 ( CS103)
	MTTM 14: Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích (theo khả năng)
	Nói lên ý tưởng của mình theo khả năng.
	Nói nên ý tưởng tạo hình của mình
	

	V. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	MTKNXH 13: Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè (CS 37)
	An ủi và chia vui với người thân và bạn bè
 
	An ủi và chia vui với người thân và bạn bè theo khả năng.
	Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, an ủi, chia vui... với bạn
	Thực hiện mọi lúc mọi nơi
 



Hoạt động chơi,
Góc XD:
- Xây trang trại chăn nuôi
- Xây vườn bách thú
- Xây ao cá
-  Xây cửa hàng bán chim cảnh.
Góc PV: 
- Gia đình – bán hàng 
-Gia đình-Bác sĩ thú y
Âm nhạc: Hát, biểu diễn 1 số bài hát có trong chủ đề động vật.
Sách truyện: Quan sát tranh ảnh, đọc thơ, đồng dao, sưu tầm tranh ảnh, làm sách truyện về chủ đề động vật, 
Tạo hình: Vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình động vật sống trong gia đình, động vật sống trong rừng, động vật sống dưới nước, chim và côn trùng. Làm các con vật từ các nguyên vật liệu.
KHT - TN: - Gọi tên các thứ trong tuần. Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu tạo ra số đã học bằng các nguyên vật liệu khác nhau. Ghép tranh ảnh về động vật nuôi trong gia đình, động vật sống dưới nước, động vật sống trong rừng, chim và côn trùng. Vẽ, sao chép, tạo chữ cái đã học từ nguyên liệu khác nhau.
- Tìm hiểu về các con vật














- Chăm sóc cây cảnh, con vật nuôi.

	
	MTKNXH6: 
- Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.

	-Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức theo khả năng.
	-Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	

	
	MTKNXH 23: Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi CS 44
	MTKNXH 14: Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật,...)
	Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật,...) theo khả năng.
	
	

	
	MTKNXH14: Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp CS 38
	Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp
	Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp theo khả năng trẻ.

	

	
	MTKNXH 4:   	Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân CS 30
	MTKNXH 14: Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chơi theo nhóm.
	MTKNXH 12:  	Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	MTKNXH 8: Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho bé ăn, nghe điện)
MTKNXH9: Chơi thân thiện cạnh trẻ khác
	- Mạnh dạn, tự tin, bày tỏ ý kiến, đề xuất trò chơi.
	

	
	MTKNXH 28: Trao đổi ý kiến của mình với các bạn (CS49)
	
	MTKNXH 3: Mạnh dạn tham gia các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi,..
	Mạnh dạn tham gia các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi,..theo khả năng.
	Trẻ mạnh dạn tự tin bày tỏ ý kiến

	

	
	MTKNXH  15 :
Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc; CS 39
	MTKNXH 15: Thích chăm sóc cây, con vật quen thuộc
	MTKNXH 13: Thích quan sát thiên nhiên và chăm sóc cây
	MTKNXH 6: Biểu lộ sự thân thiện với 1 số con vật quen thuộc/ gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi.
	- Bảo vệ, chăm sóc cây cối, con vật.
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